
STT Họ và tên Ngày sinh CMND

Ngày cấp

CMT/ Hộ 

chiếu

Nơi cấp

CMT/ Hộ 

chiếu

Quốc tịch
Địa chỉ thường 

trú

Cơ sở đào 

tạo 

Hệ đào 

tạo 

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp chứng chỉ

Hạng 

chứng chỉ

Số năm 

kinh 

nghiệm

1
Hoàng Văn 

Lụa
18/08/1950 250801236 08/01/2007

Công an 

Lâm Đồng
Việt Nam

Hố Nai, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đại học 

Mỏ địa 

chất

Chính 

quy

Kỹ sư địa chất 

công trình và thủy 

văn

Khảo sát địa chất công 

trình
II 37

2
Nguyễn 

Đăng Khoa
20/12/1983 271630995 07/4/2011

Công an 

Đồng Nai
Việt Nam

Tân Phong, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Trường Đại 

học Lạc 

Hồng

Vừa học 

vừa làm

Kỹ sư, Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Định giá xây dựng III 2

3
Phạm Xuân 

Dương
29/8/1982 272697660 9/06/2014

Công an 

Đồng Nai
Việt Nam

Trảng Dài, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Trường Đại 

học Kỹ 

thuật Công 

nghệ 

TPHCM

Vừa học 

vừa làm

Kỹ sư, Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Định giá xây dựng II 7

4

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông đường 

bộ

III

4 Định giá xây dựng III

5
Trần Lương 

Tú
31/10/1976 271289048 03/11/2007 

Công an 

Đồng Nai
Việt Nam

46/5A, KP3 P. 

Trung Dũng, TP. 

Biên Hòa, T. Đồng 

Nai

Đại học 

Giao thông 

Vận tải

Chính 

quy
Kỹ sư cầu đường

Giám sát thi công công 

tác xây dựng công trình 

giao thông (đường bộ)

II 19

6
Trương Trần 

Đại
03/6/1985 191545354 27/02/2015

Công an 

Thừa Thiên 

Huế

Việt Nam

318  Bùi Thị 

Xuân, Tp Huế, 

Thừa Thiên Huế

Đại học 

Kiến trúc 

TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng 
Định giá xây dựng  III 4

7
Nguyễn 

Quang Bằng
12/11/1991 272173388 15/12/2014

Công an 

Đồng Nai
Việt Nam

Ấp 4, xã Gia 

Canh, Định Quán, 

Đồng Nai

Đại học 

Giao thông 

vận tải 

TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Định giá xây dựng  III 4

8

Giám sát thi công công 

tác xây dựng công trình 

đường bộ

III

8 Định giá xây dựng  III

Công an 

Đồng Nai
Việt Nam27185483723/9/1988

Đoàn Mai 

Vinh Khoa

Công an 

Đồng Nai
23/12/201427189340905/01/1986

Nguyễn 

Hồng Quốc

06/02/2009

48/24 KP1, P. 

Thống Nhất, TP. 

Biên Hòa, T. Đồng 

Nai

7
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường 

Chính 

quy

Trường Đại 

học Lạc 

Hồng

Phú Lợi, Định 

Quán, Đồng Nai
Việt Nam

3

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công 

trình xây dựng

Chính 

quy

Đại học 

Lạc Hồng



9
Nguyễn Thế 

Phong
05/7/1990 272156572 06/8/2007

Công an 

Đồng Nai
Việt Nam

Ấp Ngô Quyền, 

Bàu Hàm 2, Thống 

Nhất, Đồng Nai

Đại học 

Lạc Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân 

dụng

 III

3

10
Đoàn Bá 

Hậu
07/04/1988 291042792 01/10/2008  

Công an Tây 

Ninh
Việt Nam

ấp Ngô Quyền, xã 

Bàu Hàm 2, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Đại học 

Giao thông 

vận tải 

TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình giao 

thông

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao 

thông (đường bộ, cầu 

đường bộ)

 III 6

11
Nguyễn Đình 

Binh
01/01/1983 211783398 22/02/2009 

Công an 

Bình Định
Việt Nam

Tân Bình, Vĩnh 

Cửu, Đồng Nai

Đại học 

Lạc Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường 

Giám sát thi công công 

tác xây dựng công trình 

đường bộ

III 11

12

Giám sát thi công công 

tác xây dựng công trình 

đường bộ

III

12
Thiết kế xây dựng công 

trình đường bộ
III

12

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân 

dụng và đường bộ

III

13
Phan Hoàng 

Vũ
13/06/1990 272069348 01/08/2006

Công an 

Đồng Nai
Việt Nam

Tam Hiệp, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Đại học 

Kiến trúc 

TP. HCM 

Chính quy Kiến trúc sư
Thiết kế kiến trúc công 

trình
II 5

14
Lê Đức 

Nghĩa
25/09/1972 271046044 16/05/2014 

Công an 

Đồng Nai
Việt Nam

7A Ngô Quyền, 

Thị Trấn Gia Ray, 

Huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Đại học 

Giao thông 

vận tải

Chính quy

Thạc sĩ ngành kỹ 

thuật hạ tầng đô 

thị

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao 

thông đường bộ

II 5

15

Giám sát thi công công 

tác xây dựng công trình 

dân dụng

III 3

15
Thiết kế kết cấu công 

trình dân dụng
III 3

16
Thiết kế kết cấu công 

trình dân dụng
III

425/3, khu phố 5, 

P. Xuân Trung, thị 

xã Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai.

Đại học Đà 

Nẵng
Từ xa

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Việt Nam

Công an 

Đồng Nai

Việt Nam

Công an Bà 

Rịa – Vũng 

Tàu

Việt Nam30/06/2018

27/08/2013      

Hoàng Trung 

Hải
14/11/1983 272836028

27328846521/01/1990
Lê Trọng 

Anh
3

Kỹ sư xây dựng  

cầu đường

Chính 

quy

Đại học 

Lạc Hồng

Ấp 3B, xã Bàu 

Lâm, huyện Xuyên 

Mộc, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu

7
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng 

Chính 

quy

Đại học 

Kiến trúc 

TP. HCM 

64/19, khu phố 3, 

phường Xuân An, 

thị xã Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Công an 

Đồng Nai
31/08/201727290626304/07/1986

Đặng Đình 

Trí



16

Giám sát thi công công 

tác xây dựng công trình 

dân dụng

II

16 Định giá xây dựng II

17
Thiết kế kết cấu công 

trình dân dụng
III

17

Giám sát thi công công 

tác xây dựng công trình 

dân dụng

III

18
Thiết kế kết cấu công 

trình dân dụng
III

18 Định giá xây dựng III

19
Nguyễn 

Mạnh Tuấn
28/03/1993 174247723 06/02/2014

Công an 

Thanh Hóa
Việt Nam

Xã Xuân Lộc, 

huyện Triệu Sơn, 

Thanh Hóa

Trường Đại 

học Xây 

Dựng

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế kết cấu công 

trình dân dụng
III 2

20
Lê Văn 

Hưng
20/10/1979 182333646 17/01/2008

Công an 

Nghệ An
Việt Nam

xã Nghi Vạn, 

huyện Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An

Đại học 

Giao thông 

vận tải

Vừa học 

vừa làm

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát thi công công 

tác xây dựng công trình 

đường bộ

III 5

21 Lê Nhật Linh 05/01/1989 272868229 24/08/2017
Công an 

Đồng Nai
Việt Nam

Tổ 2, KP4, 

Phường Trảng Dài, 

TP Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

Đại học 

Kiến trúc 

TP. HCM 

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng 

Giám sát thi công công 

tác xây dựng công trình 

dân dụng và công nghiệp 

nhẹ

III 6

22
Nguyễn 

Xuân Thảo
12/10/1969 271107663 31/10/2007

Công an 

Đồng Nai
Việt Nam

Ấp Hàng Gòn, xã 

Hàng Gòn, thị xã 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Đại học 

Kiến trúc 

TP. HCM 

Tại 

chức

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng 

Giám sát thi công công 

tác xây dựng công trình 

dân dụng

II 11

23
Khảo sát địa chất công 

trình
III 2

23 Khảo sát địa hình III 2

Việt Nam

Việt Nam

Công an 

Khánh Hòa

7
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng 

Chính 

quy

Đại học 

Kiến trúc 

TP. HCM 

64/19, khu phố 3, 

phường Xuân An, 

thị xã Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Công an 

Đồng Nai
31/08/201727290626304/07/1986

Đặng Đình 

Trí

3

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Từ xa
Đại học Đà 

Nẵng

135 Hồ Thị 

Hương, khu phố 2, 

phường Xuân 

Trung, thị xã Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai.

Công an 

Đồng Nai
24/08/201727149363522/09/1981

Nguyễn 

Quốc Thắng

Nguyễn Việt 

Thắng
07/01/1993 191789384 24/08/2015

06/07/2005225287398 7

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Chính 

quy

Đại học 

Lạc Hồng

TT Long Thành, 

Long Thành, Đồng 

Nai

Cử nhân địa chất 

học

Biên Hòa, Đồng 

Nai

Đại học 

Khoa học- 

Đại học 

Huế

Chính 

quy

05/06/1986
Trần Đức 

Tân
Việt Nam

Công an 

Thừa Thiên 

Huế

Việt Nam



24 Tô Hữu Phi 01/12/1992 187129442 22/05/2018
Công an 

Nghệ An
Việt Nam

Xóm 7, xã Lý 

Thành, huyện Yên 

Thành, tỉnh Nghệ 

An.

Đại học 

Kiến trúc 

Đà Nẵng

Chính 

quy

Kỹ sư Quản lý 

xây dựng 

Giám sát thi công công 

tác xây dựng công trình 

dân dụng

III 4

25
Nguyễn Thị 

Tố Như
26/03/1981 301016908 14/12/2017

Công an 

Long An
Việt Nam

Bàu Sậy, TT Vĩnh 

Hưng, Vĩnh Hưng, 

Long An

Đại học 

Giao thông 

Vận tải 

Tại 

chức

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng cầu 

đường bộ

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao 

thông đường bộ

III 12

26

Giám sát thi công công 

tác xây dựng công trình 

dân dụng và Hạ tầng kỹ 

thuật (cấp thoát nước)

III

26

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình cấp thoát 

nước

III

26 Định giá xây dựng III

27 Hồ Anh Tuấn 20/10/1991 272768246 27/7/2017
Công an 

Đồng Nai
Việt Nam

Tổ 43, khu phố 

4C, phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai.

Đại học 

Vinh

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Định giá xây dựng III 4

28
Nguyễn Đình 

Cường
28/10/1992 187178465 24/01/2015

Công an 

Nghệ An
Việt Nam

Quỳnh Văn, 

Quỳnh Lưu, Nghệ 

An

Đại học 

Lạc Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công 

trình xây dựng

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông (đường 

bộ)

III 3

29 Nguyễn Văn Tân 16/08/1988 215008568 08/10/2013
Công an 

Bình Định
Việt Nam

Tân Lộc - Mỹ Lộc - 

Phù Mỹ - Bình 

Định

Đại học 

Giao thông 

Vận tải 

TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao 

thông (đường bộ)

III 8

30

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông (đường 

bộ)

III

30

Giám sát thi công công 

tác xây dựng công trình 

giao thông (đường bộ)

III

Việt Nam

Đại học 

Xây dựng 

Miền 

Trung

Việt Nam
Công an 

Đồng Nai
27/03/201827168593214/10/1985

Nguyễn Văn 

Cường
9

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Chính 

quy

Đại học 

Lạc Hồng

1070B, tổ 4, 

KP12, TT Tân 

Phú, Tân Phú, 

Đồng Nai

Chính 

quy

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật giao 

thông

3
Nguyễn Văn 

Huy

Phước Thành, Tuy 

Phước, Bình Định
03/8/1994 215253994 24/02/2015

Công an 

Bình Định



31
Nguyễn 

Xuân Huy
08/01/1989 271886332 14/6/2006

Công an 

Đồng Nai
Việt Nam

Xã Lộ 25, Thống 

Nhất, Đồng Nai

Đại học 

Kiến trúc 

TP. HCM 

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát thi công công 

tác xây dựng công trình 

dân dụng và công nghiệp 

nhẹ

III 5

32

Thiết kế kết cấu công 

trình dân dụng và công 

nghiệp nhẹ

II 4

32

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân 

dụng và công nghiệp nhẹ

II 4

33

Giám sát thi công công 

tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình công nghiệp 

năng lượng (đường dây,  

trạm biến áp) 

III 7

33

Giám sát thi công công 

tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình Hạ tầng kỹ 

thuật (hệ thống chiếu 

sáng công cộng)

III 7

34

Giám sát thi công công 

tác xây dựng công trình 

giao thông (đường bộ)

III

34

Giám sát thi công công 

tác xây dựng công trình 

dân dụng 

II

34

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông (đường 

bộ)

III

34 Định giá xây dựng II

35

Giám sát thi công công 

tác xây dựng công trình 

giao thông (đường bộ)

III 9

Lê Mạnh 

Cường

Nguyễn Văn 

Kha

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Vừa học 

vừa làm

Đại học 

Giao thông 

vận tải

Thuy Lương, Thái 

Thụy, Thái Bình
Việt Nam

Công an 

Thái Bình
17/02/2006

Việt Nam

20/03/1981

Công an 

Đồng Nai
10/01/201827294438720/11/1985

151261791

10
Kỹ sư xây dựng  

cầu đường
Chính quy

Đại học 

Giao thông 

vận tải 

TPHCM

708/40/7, KP2, 

phường An Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai.

Trịnh Minh 

Hưng
22/02/1990 271966936 24/11/2018

Công an 

Đồng Nai

Hồ Trọng 

Chắt
23/08/1987 186494363 17/01/2009

Công an 

Nghệ An
Việt Nam

23/8, khu phố 6, 

phường Tam Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai.

Trường Đại 

học Công 

nghiệp Hà 

Nội

Chính quy
Kỹ sư điện công 

nghiệp 

Việt Nam
Tân Mai, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Đại học 

Giao thông 

Vận tải 

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp



35

Giám sát thi công công 

tác xây dựng công trình 

Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

thoát nước)

III 9

36
Phạm Hồng 

Quảng
24/10/1977 271279816 15/11/2006

Công an 

Đồng Nai
Việt Nam

Số 04, đường 11, 

Ấp Quảng Biên, 

Quảng Tiến, Trảng 

Bom, Đồng Nai

Đại học 

Lạc Hồng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân 

dụng 

II 13

37
Ngô Quang 

Dũng
01/09/1989 191703973 10/03/2010

Công an 

Thừa Thiên 

Huế

Việt Nam
Vinh Hiền, Phú 

Lộc, T.T.Huế

Đại học 

Lạc Hồng
Chính quy

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát thi công công 

tác xây dựng công trình 

dân dụng 

III 3

38
Lê Văn 

Chính
02/01/1972 079072004132 29/11/2016

Cục trưởng 

cục cảnh sát 

ĐKQL cư 

trú và DLQG 

về dân cư

Việt Nam

38/10 Hoàng Văn 

Thụ,  phường 9, 

quận Phú Nhuận, 

Tp. Hồ Chí Minh.

Đại học 

Giao thông 

Vận tải

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao 

thông (đường bộ)

II 24

39
Uông Thị 

Yến
01/10/1982 272959896 06/03/2018

Công an 

Đồng Nai
Việt Nam

Trung Dũng, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Trường Đại 

học Hải 

Phòng

Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát thi công công 

tác xây dựng công trình 

dân dụng và công nghiệp 

nhẹ

III 11

40
Nguyễn Bá 

Hiền
02/02/1980 271860892 05/02/2004 

Công an 

Đồng Nai
Việt Nam

19/B3 kp7, 

phường Long 

Bình, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đại học 

Lạc Hồng
Chính quy

Kỹ sư điện tử viễn 

thông

Thiết kế cơ- điện công 

trình
III 15

41
Lý Văn 

Thắng
08/01/1990 271995217 16/9/2006

Công an 

Đồng Nai
Việt Nam

ấp Nam Sơn, Xã 

Quang Trung, 

Thống Nhất, Đồng 

Nai

Đại học 

Quốc tế 

Hồng Bàng

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao 

thông (đường bộ)

III 3

42
Nguyễn Bảo 

Tam
01/01/1976 271559212 04/04/2008 

Công an 

Đồng Nai
Việt Nam

ấp 7, xã Gia Canh, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Đại học 

Trà Vinh

Vừa học 

vừa làm

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật Công 

trình xây dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân 

dụng

III 2

43
Mai Văn 

Hóa
22/9/1987 272984482 16/8/2018

Công an 

Đồng Nai
Việt Nam

Suối Trầu, Long 

Thành, Đồng Nai

Đại học 

Lạc Hồng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát thi công công 

tác xây dựng công trình 

giao thông (đường bộ)

III 4

44
Trần Văn 

Đoán
14/7/1972 271893935 26/8/2004

Công an 

Đồng Nai
Việt Nam

Thị trấn Định 

Quán, huyện Định 

Quán, Đồng Nai

Đại học 

Trà Vinh

Vừa học 

vừa làm

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật Công 

trình xây dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân 

dụng

III 17

Lê Mạnh 

Cường

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Vừa học 

vừa làm

Đại học 

Giao thông 

vận tải

Thuy Lương, Thái 

Thụy, Thái Bình
Việt Nam

Công an 

Thái Bình
17/02/200620/03/1981 151261791



45
Trần Hữu 

Thành
19/08/1980 272688280 24/06/2014

Công an 

Đồng Nai
Việt Nam

Số nhà 220/12, 

KP4, phường Tân 

Tiến, TP. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đại học 

Lạc Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân 

dụng

II

10

46
Phạm Văn 

Kháng
21/10/1989 272237595 13/05/2008

Công an 

Đồng Nai
Việt Nam

Số 288, tổ 20, khu 

phố 10, phường 

An Bình, TP. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai.

Đại học 

Lạc Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân 

dụng

III

4

47
Võ Minh 

Phước
02/08/1987 240890191 26/2/2015

Công an Dăk 

Lăk

Việt Nam

TDP1, P. Bình 

Tân, TX. Buôn 

Hồ, T. Đăk Lăk

Đại học 

Giao thông 

Vận tải

Chính 

quy

Kỹ sư Kinh tế 

Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình công 

nghiệp nhẹ và hạ tầng kỹ 

thuật

II 10

48
Bùi Ngọc 

Anh Vũ

29/02/1980 271384723 30/08/2011

Công an 

Đồng Nai
Việt Nam

377/A2 Hiệp Hòa, 

Biên Hòa, Đồng 

Nai

Trường 

Cao đẳng 

xây dựng 

số 2

Chính 

quy

Trung cấp xây 

dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân 

dụng

III

16

49
Trương Huy 

Đức
11/8/1967 271395060 18/4/2011

Công an 

Đồng Nai
Việt Nam

Tam Hiệp, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Đại học 

Mỏ địa 

chất

Chính 

quy

Kỹ sư trắc địa 

công trình
Khảo sát địa hình II 28

50

Giám sát thi công công 

tác xây dựng công trình 

dân dụng và công nghiệp 

nhẹ

III

50

Thiết kế kết cấu công 

trình dân dụng và công 

nghiệp nhẹ

III

50 Định giá xây dựng III

51
Trần Minh 

Châu
25/05/1989 271840685 06/02/2009

Công an 

Đồng Nai
Việt Nam

Hưng Lộc, Thống 

Nhất, Đồng Nai

Đại học Kỹ 

thuật công 

nghệ 

TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân 

dụng

III 6

52

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao 

thông (đường bộ)

III

52 Định giá xây dựng II

23/02/201821500476122/05/1988
Lê Quang 

Thặng
8

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Chính 

quy

Đại học 

Quy Nhơn

Tây Vinh, Tây 

Sơn, Bình Định
Việt Nam

Công an 

Bình Định

Trần Lương 

Tú
31/10/1976 271289048 03/11/2007 

Công an 

Đồng Nai
Việt Nam

46/5A, KP3 P. 

Trung Dũng, TP. 

Biên Hòa, T. Đồng 

Nai

Đại học 

Giao thông 

Vận tải

Chính 

quy
Kỹ sư cầu đường 19



53

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông (đường 

bộ)

III

53 Định giá xây dựng III

53 Khảo sát địa hình III

54
Nguyễn 

Mạnh Cường 
15/07/1976 271387461 26/04/2016

Công an 

Đồng Nai
Việt Nam

15/7D KP2 P.Bửu 

Long, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đại học Kỹ 

thuật 

Tp.HCM

Chính 

quy
Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng II 20

Phan Văn 

Mạnh
18/7/1979 025474363 02/4/2015

Công an 

TPHCM
Việt Nam

Tăng Nhơn Phú B, 

Q9, TPHCM

Đại học 

Giao thông 

Vận tải

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
10


